PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 3 - TIẾT 3
MỸ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN 1991

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

I. Những nét chung:

Học sinh đọc nội dung Bài 7,SGK lớp 9, trang 29,30,31, 32 trả lời các câu hỏi :

1/ Kể tên các nước đã giành độc lập từ những thập niên đầu của thế kỷ XIX?

2/ Yêu cầu HS xác định vị trí các nước đã giành độc lập trên lược đồ?

3/  Tình hình các nước sau chiến tranh thế giới thứ 2?

4/  Tình hình các nước từ những năm 60-70 ntn?

5/ Tại sao gọi Mĩ LaTinh là ‘Lục địa bùng cháy’?

6/ Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà các nước đã đạt được?

7/ Tình hình các nước từ những năm 90 của TK XX như thế nào?

II. Cu- Ba hòn đảo anh hùng:
1/ Cuộc cách mạng Cu- Ba diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Diễn biến cuộc  đấu tranh ?

2/Vì sao nói tấn công vào pháo đài MônCađa đã mở ra một giai đoạn mới trrong
phong trào đấu tranh của người dân Cu- Ba?
3/ Em biết gì về Phi đen Ca-xtơ-rô?

4/Cách mạng Cu-ba thành công có ý nghĩa như thế nào?

5 /Những khó khăn của Cu-ba từ 1959 đến nay?

6/Nêu  những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Cu –ba và Việt Nam?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh rút ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

I/Những nét chung:

- Đầu của TK XIX, đã giành được độc lập, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mỹ.

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là cách mạng Cuba .

- Từ những năm 60-70, chống Mỹ và độc tài thân Mỹ phát triển, hình thức đấu tranh phong phú:

- Công nhân bãi công; Nông dân nổi dậy; đấu tranh nghị trường; đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ

-  Thành tựu quan trọng: Củng cố độc lập dân tộc; dân chủ hoá đời sống chính trị; cải cách kinh tế; thành lập các tổ chức liên minh khu vực..

-  Từ đầu những năm 90 của TK XX, các  nước lại  gặp nhiều khó khăn, thậm chí căng thẳng.
II/Cu- Ba hòn đảo anh hùng:

- Tháng 3/1952, Batixta đảo chính, xoá bỏ cơ bản hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yêu nước .

-  Ngày 26/7/1953,  135 thanh niên yêu nước, dưới sự chỉ huy của Phiđen caxtơrô đã tấn công vào pháo đài MônCađa.

- Nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi đen Ca-xto-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta thân Mỹ.

-  Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài  Batixta bị lật đổ - cách mạng Cuba giành được thắng lợi.

- Sau ngày thắng lợi, đã tiến hành: cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng các cấp và thanh toàn nạn mù chữ, phát triển giáo dục, y tế…

- Tháng 4/1961, Cuba tiêu diệt 1300 lính đánh thuê của Mỹ chỉ trong 72 giờ và tuyên bố tiến lên CNXH. - > Dù bị Mỹ cấm vận, nhưng nhân dân Cuba vẫn giành được những thành tích mới.
III/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG:
Câu 1: Tình hình các nước ở khu vực Mỹ La tinh có điểm khác so với châu Á và châu Phi cùng thời kỳ là

a/ nhiều nước là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

b/ nhiều nước đã giành độc lập hoàn toàn

c/ nhiều nước đã giành độc lập nhưng lại bị lệ thuộc nặng nề vào Mỹ
Câu 2: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ La tinh được ví như

a/ ‘‘ Lục địa mới trỗi dậy’’

b/ ‘‘ Hòn đảo tự do’’

c/ ‘‘ Lục địa bùng cháy’’

Câu 3: Cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mỹ La tinh trong khoảng thời gian nào

a/ Từ năm 1945 đến 1959

b/ Từ những thập niên đầu của TK XIX

c/ Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của TK XX

Câu 4: Từ sau cttg 2, đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi nào

a/ Thắng lợi của cuộc bầu cử tháng 9/1970 ở Chi-lê

b/ Thắng lợi của mặt trận Xan-đi-nô

c/ Thắng lợi của cách mạng Cu-ba

Câu 5: Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mỹ La tinh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng :

a/ Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị

b/ Tiến hành các cải cách kinh tế

c/ Thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và triển kinh tế

Câu 6: Từ đầu những năm 90 của TK XX, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mỹ La tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng là do

a/ sự bao vây cấm vận của Mỹ

b/ phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lên cao

c/ đầu tư nước ngoài giảm sút

Câu 7: Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng sau về lịch sử Cu-ba

	Thời gian
	Sự kiện

	
	Chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta thành lập ở Cu-ba

	
	Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cat-xtơ-rô

	
	Phi-đen Cat-xtơ-rô sang Mê-hi-cô tiếp tục cuộc đấu tranh

	
	Phi-đen Cat-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước trở về Cu-ba, tiếp tục chiến đấu

	
	Các binh đoàn cách mạng liên tiếp mở các cuộc tấn công

	
	Chế độ độc tài Ba-ti-xta bĩ lật đổ.

Cách mạng Cu-ba thắng lợi

	
	Đội quân đánh thuê của mỹ bị tiêu diệt tại bãi biển Hi-rôn.

Phi-đen Cat-xtơ-rô tuyên bố: Cu-ba tiến lên CNXH


*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm:
I/Những nét chung:

II/Cu- Ba hòn đảo anh hùng:
Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục 1:


	

	
	Mục II:


	


Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo:
- Học sinh đọc bài 4: các nước Châu Á SGK trang 15, bài số 9: Nhật Bản SGK trang 36:
- Học sinh nêu những nét chính về Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản từ năm 1945-1991

